








STT Tên cá nhân/ đại diện tổ chức
Tài khoản 
giao dịch 
(nếu có) 

Chức vụ/ Quan hệ 
với cty hoặc NNB

Số 
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu/ ĐKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

A. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:

I Lê Hải Liễu Chủ tịch HĐQT 079162029124 12/01/2022 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, PMH, P. 
Tân Mỹ, TP.HCM

19/04/2025
Được bổ nhiệm 
lại vào HĐQT 
ngày 19/04/2025

1 Hà Thị Huệ Mẹ 049134000063 07/04/2021 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

2 Nguyễn Lê Vy Con 079189037127 24/08/2023 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, PMH, P. Tân 
Mỹ, TP.HCM

3 Lê Như Thanh Con 079304042617 23/06/2023 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, PMH, P. Tân 
Mỹ, TP.HCM

4 Lê Như Thanh An Con 079307025540 05/11/2022 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, PMH, P. Tân 
Mỹ, TP.HCM

5 Lê Như Ái Chồng 044055000516 23/01/2025 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, PMH, P. Tân 
Mỹ, TP.HCM

6 Lê Hồng Thắng
Em trai/ Phó Chủ tịch 
HĐQT

079075035931 13/03/2022 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

7 Nguyễn Thị Phương Lan Em dâu 030175002784 14/04/2017 Cục CS 87 Trần Đình Xu, P. Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

8 Lê Hồng Thành Em trai/ TV HĐQT 079073008067 23/04/2018 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

9 Hoàng Thị Lâm Dung Em dâu 079179011970 09/03/2021 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

10 Lê Thị Hải Lài Chị ruột 051157011051 04/09/2022 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

11 Phạm Anh Huấn Anh rể 046056009921 04/09/2022 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

12 Lê Tấn Lợi Em gái 079163005147 31/03/2008 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

13 Hồ Phạm Huy Ánh Em rể 052060002088 10/07/2022 Cục CS 129 Đồng Đen, P. Bảy Hiền, TP.HCM

14 Lê Phước Lành Em gái 079166021577 29/04/2021 Cục CS 139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM

15 Hồ Trọng Phương Em rể 001067005019 03/03/2016 Cục CS 139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM

16 Lê Trọng Nhân Em trai 079068021528 17/01/2022 Cục CS 114/15/74 Phạm Văn Chiêu, P.An Hội Đông, TP.HCM

17 Huỳnh Thị Thanh Em dâu 079169012033 22/07/2019 Cục CS 108/17/39 Phạm Văn Chiêu, An Hội Đông, TP.HCM

18 Lê Hải Lý Chị ruột 408 213 467 10/05/2005 Đức Tannen Str. 4A  64572 Buettel born, Germany

19 Lê Thu Cúc Em gái CFF5M2LM9 28/03/2019 Đức Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, Germany

20 Huỳnh Anh Hào Em rể CFF5V5MHR 10/04/2018 Đức Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, Germany

Phụ lục 01: Danh sách về người có liên quan của công ty
(Ban hành kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026)
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STT Tên cá nhân/ đại diện tổ chức
Tài khoản 
giao dịch 
(nếu có) 

Chức vụ/ Quan hệ 
với cty hoặc NNB

Số 
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu/ ĐKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

21 Lê Thu Vân Em gái A078 137 017 18/09/2001 Mỹ 19511 Winding Canyoh Ln Katy, TX 77449,USA

22
Công ty TNHH Chế biến gỗ 
xuất khẩu Đức Tâm

Người đại diện vốn 3600488289 21/12/2023
Sở Tài chính 
tỉnh Đồng Nai

49A Đoàn Văn Cừ, Âp Vàm, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh 
Cửu, Tỉnh Đồng nai, Việt Nam 

21/12/2023

23
Công ty TNHH Thương mại và 
dịch vụ Tri Linh

Bà Dung- em dâu bà 
Liễu là đại diện pháp 
luật Cty Tri Linh

0304834511 29/01/2007
Sở Tài chính 
TP.HCM

1116A Quang Trung, P. Thông Tây Hội, TP.HCM

24
Công Ty TNHH Trí Phước 
Thành

Ông Phương - em rể 
bà Liễu là Giám đốc, 
đại diện pháp luật 
Công ty Trí Phước 
Thành

0309260003 31/07/2009
Sở Tài chính 
TP.HCM

25/3 Đường Số 6, P. An Hội Đông, TP.HCM

II Lê Hồng Thắng Phó Chủ tịch HĐQT 079075035931 13/03/2022 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM 19/04/2025
Được bổ nhiệm 
lại vào HĐQT 
ngày 19/04/2025

1 Hà Thị Huệ Mẹ 049134000063 07/04/2021 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

2 Lê Nguyễn Minh Quân Con 079202000581 08/02/2022 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

3 Lê Nguyễn Minh Nhi Con 079306033879 20/07/2022 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

4 Nguyễn Thị Phương Lan Vợ 030175002784 14/04/2017 Cục CS 87 Trần Đình Xu, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

5 Nguyễn Đông Nam Bố vợ 089049000334 25/042021 Cục CS 87 Trần Đình Xu, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

6 Bùi Thị Téo Mẹ vợ 030153004077 19/042021 Cục CS 87 Trần Đình Xu, P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

7 Lê Hải Liễu
Chị ruột/ Chủ tịch 
HĐQT

079162029124 12/01/2022 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, PMH, P. Tân 
Mỹ, TP.HCM

8 Lê Như Ái Anh rể 044055000516 23/01/2025 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, PMH, P. Tân 
Mỹ, TP.HCM

9 Lê Hồng Thành Anh ruột/ TV HĐQT 079073008067 23/04/2018 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

10 Hoàng Thị Lâm Dung Chị dâu 079179011970 09/03/2021 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

11 Lê Thị Hải Lài Chị ruột 051157011051 04/09/2022 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

12 Phạm Anh Huấn Anh rể 046056009921 04/09/2022 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

13 Lê Tấn Lợi Chị ruột 079163005147 11/09/2017 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

14 Hồ Phạm Huy Ánh Anh rể 052060002088 10/07/2022 Cục CS 129 Đồng Đen, P. Bảy Hiền, TP.HCM

15 Lê Phước Lành Chị ruột 079166021577 29/04/2021 Cục CS 139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM
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STT Tên cá nhân/ đại diện tổ chức
Tài khoản 
giao dịch 
(nếu có) 

Chức vụ/ Quan hệ 
với cty hoặc NNB

Số 
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu/ ĐKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

16 Hồ Trọng Phương Anh rể 001067005019 03/03/2016 Cục CS 139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM

17 Lê Trọng Nhân Anh ruột 079068021528 17/01/2022 Cục CS 114/15/74 Phạm Văn Chiêu, P.An Hội Đông, TP.HCM

18 Huỳnh Thị Thanh Chị dâu 079169012033 22/07/2019 Cục CS 108/17/39 Phạm Văn Chiêu, P.An Hội Đông, TP.HCM

19 Lê Hải Lý Chị ruột 408213467 10/05/2005 Đức Tannen Str. 4A  64572 Buettel born, Germany

20 Lê Thu Cúc Chị ruột CFF5M2LM9 28/03/2019 Đức Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, Germany

21 Huỳnh Anh Hào Anh rể CFF5V5MHR 10/04/2018 Đức Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, Germany

22 Lê Thu Vân Chị ruột A078137017 18/09/2001 Mỹ 19511 Winding Canyoh Ln Katy, TX 77449, USA

23
Công ty TNHH Thương mại và 
dịch vụ Tri Linh

Bà Dung- chị dâu ông 
Thắng là đại diện 
pháp luật Cty Tri Linh

0304834511 29/01/2007
Sở KHĐT 
TP.HCM

1116A Quang Trung, P. Thông Tây Hội, TP.HCM

24
Công Ty TNHH Trí Phước 
Thành

Ông Phương - anh rể 
ông Thắng là Giám 
đốc, đại diện pháp 
luật Công ty Trí 
Phước Thành

0309260003 31/07/2009
Sở KHĐT 
TP.HCM

25/3 Đường Số 6, P. An Hội Đông, TP.HCM

III Lê Hồng Thành
TV HĐQT không 
điều hành

079073008067 23/04/2018 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM 19/04/2025
Được bổ nhiệm 
lại vào HĐQT 
ngày 19/04/2025

1 Hà Thị Huệ Mẹ 049134000063 07/04/2021 Cục Cs 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

2 Hoàng Thị Lâm Dung vợ 079179011970 09/03/2021 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

3 Hoàng Công Phú Bố vợ 027041002127 24/7/2024 Cục CS
459 Lô P Khu Tái Thiết. Hoàng Diệu, P. Khánh Hội, 
TP.HCM

4 Lê Hoàng Đạt Con 79206042341 20/07/2022 Cục CS
459 Lô P Khu Tái Thiết. Hoàng Diệu, P. Khánh Hội, 
TP.HCM

5 Lê Hoàng Phúc Con  trẻ em
459 Lô P Khu Tái Thiết. Hoàng Diệu, P. Khánh Hội, 
TP.HCM

6 Lê Hải Liễu
Chị ruột/ Chủ tịch 
HĐQT

079162029124 12/01/2022 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, PMH, P. Tân 
Mỹ, TP.HCM

7 Lê Như Ái Anh rể 044055000516 23/01/2025 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, PMH, P. Tân 
Mỹ, TP.HCM
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STT Tên cá nhân/ đại diện tổ chức
Tài khoản 
giao dịch 
(nếu có) 

Chức vụ/ Quan hệ 
với cty hoặc NNB

Số 
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu/ ĐKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

8 Lê Hồng Thắng
Em trai/ Phó Chủ tịch 
HĐQT

079075035931 13/03/2022 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

9 Nguyễn Thị Phương Lan Em dâu 030175002784 03/05/2002 Cục CS 87 Trần Đình Xu, P. Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

10 Lê Thị Hải Lài Chị ruột 051157011051 04/09/2022 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

11 Phạm Anh Huấn Anh rể 046056009921 04/09/2022 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

12 Lê Tấn Lợi Chị ruột 079163005147 31/03/2008 Cục CS 216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM

13 Hồ Phạm Huy Ánh Anh rể 052060002088 10/07/2022 Cục CS 129 Đồng Đen, P. Bảy Hiền, TP.HCM

14 Lê Phước Lành Chị ruột 079166021577 29/04/2021 Cục CS 139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM

15 Hồ Trọng Phương Anh rể 001067005019 03/03/2016 Cục CS 139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM

16 Lê Trọng Nhân Anh ruột 079068021528 17/01/2022 Cục CS 114/15/74 Phạm Văn Chiêu, P. An Hội Đông, TP.HCM

17 Huỳnh Thị Thanh Chị dâu 079169012033 22/07/2019 Cục CS 108/17/39 Phạm Văn Chiêu, An Hội Đông, TP.HCM

18 Lê Hải Lý Chị ruột 408213467 10/05/2005 Đức Tannen Str. 4A  64572 Buettel born, Germany

19 Lê Thu Cúc Chị ruột CFF5M2LM9 28/03/2019 Đức Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, Germany

20 Huỳnh Anh Hào Anh rể CFF5V5MHR 10/04/2018 Đức Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, Germany

21 Lê Thu Vân Chị ruột A078137017 18/09/2001 Mỹ 19511 Winding Canyoh Ln Katy, TX 77449, USA

22
Công ty TNHH Thương mại và 
dịch vụ Tri Linh

Vợ ông Thành là đại 
diện pháp luật Cty Tri 
Linh

0304834511 29/01/2007
Sở KHĐT 
TP.HCM

1116A Quang Trung, P. Thông Tây Hội, TP.HCM

23
Công Ty TNHH Trí Phước 
Thành

Ông Phương - anh rể 
ông Thành là Giám 
đốc, đại diện pháp 
luật Công ty Trí 
Phước Thành

0309260003 31/07/2009
Sở KHĐT 
TP.HCM

25/3 Đường Số 6, P. An Hội Đông, TP.HCM

IV Nguyễn Thị Thanh Huyền Thành viên HĐQT 080174000472 27/12/2021 Cục CS 463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP.HCM 19/04/2025
Được bổ nhiệm 
vào HĐQT ngày 
19/04/2025

1 Nguyễn Đức Tình Chồng/GĐ KHTH 040070000365 22/12/2021 Cục CS 463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP.HCM
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STT Tên cá nhân/ đại diện tổ chức
Tài khoản 
giao dịch 
(nếu có) 

Chức vụ/ Quan hệ 
với cty hoặc NNB

Số 
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu/ ĐKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

2 Nguyễn Vân Khanh Con 079301002945 18/03/2016 Cục CS 463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP.HCM

3 Nguyễn Khánh Linh Con 079305012378 22/12/2021 Cục CS 463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP.HCM

4 Nguyễn Văn Truyện Bố 080050004946 15/11/2021 Cục CS 170 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An

5 Trần Thị Xuyến Mẹ 080150007490 30/08/2021 Cục CS 170 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An

6 Nguyễn Thanh Phong Anh ruột 080070015363 30/08/2021 Cục CS 170 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An

7 Phan Thị Mộng Kiều Chị dâu 080171012895 14/08/2021 Cục CS 170 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An

8 Nguyễn Thị Thanh Thúy Chị ruột 080172009803 14/12/2022 Cục CS 350/26 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An

9 Lê Vĩnh Phúc Anh rể ở nước ngoài

10 Nguyễn Thị Huyền Trân Em gái 080178017104  22/11/2021 Cục CS 19/4 KP6, P. Phước Long, TP Thủ Đức, TP.HCM

11 Phạm Nguyễn Ngọc Nhân Em rể 052074000180 14/09/2024 Cục CS A03.07 Hoàng Anh Riverview, Thảo Điền, Q2, TP.HCM

12 Nguyễn Thanh Vũ Em trai 080081000809 13/04/2021 Cục CS 95/26 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An

13 Huỳnh Phan Diễm Ngân Em dâu 080188003653 29/04/2021 Cục CS 02 Trương Định, P2, TP Tân An, Long An

14
Công ty TNHH Chế biến Gỗ 
Xuất khẩu Đức Tâm

Bà Huyền là Phó giám 
đốc

3600488289 21/12/2023 TP. Đồng Nai
Số 49A, Đoàn Văn Cừ, Ấp Vàm, P. Trảng Dài, TP Đồng 
Nai

V Hoàng Minh Khôi TV HĐQT độc lập 079085003397 09/10/2025 Bộ Công An  436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, TP.HCM 19/04/2025
Được bổ nhiệm 
vào HĐQT ngày 
19/04/2025

1 Hoàng Văn Thế Bố 024056005106 24/05/2022 Cục CS  436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, TP.HCM

2 Trần Thị Kim Khánh Mẹ 079158001357 07/05/2022 Cục CS  436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, TP.HCM

3 Nguyễn Phương Thanh Vợ 074185000089 14/03/2025 Bộ Công An  436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, TP.HCM

4 Hoàng Gia Hân Con trẻ em  436B/98-100, Đường 3/2, phường Hòa Hưng, TP.HCM

5 Hoàng Bảo Hân Con trẻ em  436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, TP.HCM

6 Hoàng Khánh Hoan Em trai 079090032756 03/06/2022 Cục CS  436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, TP.HCM

7 Nguyễn Thành Tài Ba vợ 074057001353 19/04/2021 Cục CS
 53, Đường số 1, KDC Hiệp Thành 2, phường Phú Lợi, 
TP.HCM
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STT Tên cá nhân/ đại diện tổ chức
Tài khoản 
giao dịch 
(nếu có) 

Chức vụ/ Quan hệ 
với cty hoặc NNB

Số 
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu/ ĐKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

8 Cao Thị Nga Mẹ vợ 074156001664 19/04/2021 Cục CS
 53, Đường số 1, KDC Hiệp Thành 2, phường Phú Lợi, 
TP.HCM

9
Công ty TNHH Thương mại & 
Dịch vụ Kim Thịnh

Ông Khôi là Phó giám 
đốc

0301366946 25/11/2024
 Số 278, Đường Khánh Hội, phường Khánh Hội, 
TP.HCM

10
Công ty TNHH Thương mại & 
Dịch vụ Hưng Phước

Ông Khôi là giám đốc 0304988046 04/08/2025
 Số 278, Đường Khánh Hội, phường Khánh Hội, 
TP.HCM

VI Hoàng Anh Tuấn TV HĐQT độc lập 060075002871 15/04/2022 Cục CS 490/1B Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM 19/04/2025
Được bổ nhiệm 
lại vào HĐQT 
ngày 19/04/2025

1 Trương Thị Diệu Lê Vợ 001176049385 03/11/2021 Cục CS 490/1B Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM

2 Hoàng Anh Quân Con 079206026197 16/08/2021 Cục CS 490/1B Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM

3 Hoàng Anh Khôi Con 079208017952 25/08/2022 Cục CS 490/1B Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM

4 Nguyễn Thị Yến Mẹ 051153005927 26/12/2021 Cục CS 56/12/9 Linh Đông, P. Hiệp Bình,TP.HCM 

5 Hoàng Tuấn Anh Em trai 068081002737 26/12/2021 Cục CS 56/12/9 Linh Đông, P. Hiệp Bình,TP.HCM 

6 Nguyễn Thị Mỹ Diệu Em dâu 083190008246 16/05/2022 Cục CS 150, Phú Thạnh, Phước Thạnh, Châu Thành, Bến Tre

7
CÔNG TY TNHH BUSINESS 
INSIGHT VIETNAM

Người đại diện pháp 
luật

0313145067 27/02/2015 TP.HCM 490/1B Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM

VII Bùi Phương Thảo Thành viên HĐQT 091179000244 14/04/2022 Cục CS 252/17/3 Hương Lộ 80, P. Bình Tân, TP.HCM 27/10/2025
Bổ nhiệm thành 
viên HĐQT ngày 
09/05/2026

1 Bùi Đức Dung Bố 019047002215 29/09/2024 Cục CS 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, TP.HCM

2 Mai Hoài Thu Mẹ 035147003087 27/03/2023 Bộ Công An 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, TP.HCM

3 Đào Hùng Cường Chồng 068078004612 19/01/2022 Cục CS 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, TP.HCM

4 Đào Nguyên Phổ Con 079208036220 13/01/2023 Cục CS 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, TP.HCM

5 Đào Nguyên Khánh Con 079311031730 11/03/2026 Bộ Công An 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, TP.HCM

6 Bùi Ngọc Thuý Em gái 091181005828 21/11/2022 Cục CS 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, TP.HCM

7 Bùi Thuý Minh Em gái 091184000480 05/06/2024 Cục CS 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, TP.HCM

8 Bùi Quang Thiện Em trai 091091009747 19/12/2022 Cục CS 252/17/3 Hương Lộ 80, P. Bình Tân, TP.HCM

9 Nguyễn Nhất Hạnh Em rể 079082026233 21/12/2021 Cục CS 138 Lý Thái Tổ, P. Bàn Cờ, TP.HCM
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10 Danh Thị Mẫn Tiên Em dâu 091197011327 12/12/2022 Bộ Công An Tổ 14, Ấp Tân Quới, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang

11 Đào Hùng Việt Bố chồng 027053006033 28/06/2021 Cục CS Thôn 3, Xã ĐamB’ri, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

12
Công ty TNHH Chế biến Gỗ 
Xuất khẩu Đức Tâm

Bà Thảo là Kế toán 
trưởng

3600488289 21/12/2023 TP. Đồng Nai
Số 49A, Đoàn Văn Cừ, Ấp Vàm, P. Trảng Dài, TP Đồng 
Nai

VIII Nguyễn Hà Ngọc Diệp Thành viên HĐQT  048175000005 27/01/2022 Cục CS 250/70 Bàu Cát, P. Bảy Hiền, TP.HCM 19/04/2025 09/05/2026

Miễn nhiệm 
thành viên 
HĐQT ngày 
09/05/2026

1 Trần Ngọc Diện Chồng 048075000432 03/04/2021 Cục CS 250/70 Bàu Cát, P. Bảy Hiền, TP.HCM

2 Trần Thị Tuyết Mẹ chồng 046131004284 07/06/2023 Cục CS 30 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng

3 Trần Ngọc Phương Thanh Con 048300000027 10/07/2018 Cục CS 250/70 Bàu Cát, P. Bảy Hiền, TP.HCM

4 Trần Ngọc Phương Uyên Con 048304000062 20/12/2021 Cục CS 250/70 Bàu Cát, P. Bảy Hiền, TP.HCM

5 Trần Ngọc Quyền Con 079207020823 29/11/2021 Cục CS 250/70 Bàu Cát, P. Bảy Hiền, TP.HCM

6 Nguyễn Văn Quỳnh Bố 049052005393 10/08/2021 Cục CS 88 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng

7 Hà Thị Ngọc Hương Mẹ 049152004347 17/06/2021 Cục CS 88 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng

8 Nguyễn Văn Toàn Em trai 048079006122 10/08/2021 Cục CS 88 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng

9 Đỗ Như Quỳnh Em dâu 052184004110 17/08/2023 Cục CS 88 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng

10 Kaden Shi xiang Michael Con rể 581898652 26/04/2018 USA 74 N Nantucket St, Chandler, AZ 85225

B.  Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

I Nguyễn Hà Ngọc Diệp Trưởng BKS Thông tin tại mục A. VIII 09/05/2026
Được bổ nhiệm 
vào BKS ngày 
09/05/2026

II Phan Thị Vân Thành viên BKS 052177000276 16/09/2022 Cục CS  27/15 An Phú Đông 1, P. An Phú Đông, TP.HCM 19/04/2025
Được bổ nhiệm 
vào BKS ngày 
19/4/2025

1 Phan Thanh Giảng Ba 052056009810 05/12/2021 Cục CS Mỹ Lộc- Phù Mỹ- Bình Định

2 Trần Thị Trong Mẹ 052159004685 10/08/2021 Cục CS Mỹ Lộc- Phù Mỹ- Bình Định

3 Phạm Minh Anh Con 052209013740 09/01/2024 Cục CS 442/21 Quốc Lộ 1, An Phú Đông, TP.HCM

4 Phạm Thảo Anh Con trẻ em 442/21 Quốc Lộ 1, An Phú Đông, TP.HCM

5 Phan Quốc Tân Em trai 052082002766 08/05/2021 Cục CS 350/33/20 tổ 14, KP4, P. An Phú Đông, TP.HCM

6 Nguyễn Thị Kim Thênh Em dâu 082187012240 12/07/2022 Cục CS 350/33/20 tổ 14, KP4, P. An Phú Đông, TP.HCM

7 Phan Thanh Phong Anh ruột 052076008704 12/11/2021 Cục CS Mỹ Lộc- Phù Mỹ- Bình Định
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8 Phạm Văn Hợi Bố chồng 001043009167 17/12/2021 Cục CS Hồng Hà, Nhữ Khê, Yên Sơn, Tuyên Quang

9 Hà Thị Bình Mẹ chồng 001145015436 17/12/2021 Cục CS Hồng Hà, Nhữ Khê, Yên Sơn, Tuyên Quang

III Bùi Tường Anh Thành viên BKS 079176017876 15/04/2021 Cục CS 02 Ký Con, P. Cầu Kiệu, TP.HCM 19/04/2025
Được bổ nhiệm 
lại vào BKS ngày 
19/4/2025

1 Bùi Đình Hiệp Bố 079050003822 11/04/2021 Cục CS 11/7 Cầm Bá Thước, P. Cầu Kiệu, TP.HCM

2 Đỗ Thị Lộc Mẹ 080154006777 11/08/2021 Cục CS 11/7 Cầm Bá Thước, P. Cầu Kiệu, TP.HCM

3 Bùi Đình Thế Vinh Em trai 079083020204 19/12/2024 Cục CS 02 Ký Con, P. Cầu Kiệu, TP.HCM

4 Ngô Khải Ca Con trai 079206003879 24/05/2022 Cục CS 21/20 Cầm Bá Thước, P. Cầu Kiệu, TP.HCM

5 Ngô Diệp Oanh Con gái 079309026537 01/02/2024 Cục CS 21/20 Cầm Bá Thước, P. Cầu Kiệu, TP.HCM

6 Võ Thị Kiều My Em dâu 070183002171 09/05/2023 Cục CS 21/20 Cầm Bá Thước, P. Cầu Kiệu, TP.HCM

IV Nguyễn Công Hiếu Trưởng BKS 038061017797 11/08/2021 Cục CS  220/158/24 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM 19/04/2025 09/05/2026
Miễn nhiệm ngày 
09/05/2026

1  Nguyễn Thị Anh Thư Vợ 031162016619 11/08/2021 Cục CS  220/158/24 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM

2 Nguyễn Công Hoàng Con 079093003511 22/12/2021 Cục CS  220/158/24 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM

3 Nguyễn Công Minh Anh ruột 038058006241 27/11/2021 Cục CS  675 Đường 3/2, P. Diên Hồng, TP.HCM

4  Nguyễn Công Quang Anh ruột 038059006557 12/08/2021 Cục CS  Cư xá Thanh Đa Quận Bình Thạnh

5  Nguyễn Xuân Mai Em gái 001171011952 29/11/2021 Cục CS  220/158/24 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM

C. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban điều hành:

I Nguyễn Thị Thanh Huyền
Quyền TGĐ kiêm 
Người phụ trách 
quản trị công ty

Thông tin tại mục A.IV 07/08/2021
Bổ nhiệm Quyền 
TGĐ ngày 
21/04/2026

II Lê Hồng Thắng Phó TGĐ Thông tin tại mục A. II 13/06/2020
Bổ nhiệm Phó 
TGĐ ngày 
21/04/2026

III Nguyễn Đức Tình GĐ  KHTH 040070000365 22/12/2021 Cục CS 463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP.HCM 21/12/2019

1 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Vợ/ TV HĐQT kiêm 
Người phụ trách quản 
trị công ty

080174000472 27/12/2021 Cục CS 463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP.HCM

2 Nguyễn Vân Khanh Con 079301002945 18/03/2016 Cục CS 463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP.HCM

3 Nguyễn Khánh Linh Con 079305012378 22/12/2021 Cục CS 463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, TP.HCM
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4 Nguyễn Văn Truyện Bố vợ 080050004946 15/11/2021 Cục CS 170 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An

5 Trần Thị Xuyến Mẹ vợ 080150007490 30/08/2021 Cục CS 170 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An

6 Nguyễn Đình Hồng Anh ruột 040050011503 10/08/2021 Cục CS Xóm Trung Thuận, xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An

7 Nguyễn Thị Minh Chị dâu 040154008453 10/08/2021 Cục CS Xóm Trung Thuận, xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An

8 Nguyễn Quang Cảnh Anh ruột 040052000330 28/05/2018 Cục CS 243A/76 Hoàng Diệu, P. Chánh Hưng, TP.HCM

9 Lê Thị Huệ Chị dâu 070156000027 28/05/2018 Cục CS 243A/76 Hoàng Diệu, P. Chánh Hưng, TP.HCM

10 Nguyễn Thị Lài Chị ruột 040161004562 27/04/2021 Cục CS Xóm Trung Thuận, xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An

11 Nguyễn Duy Kế Anh rể 040061004018 27/04/2021 Cục CS Xóm Trung Thuận, xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An

12 Nguyễn Thị Lợi Chị ruột 040166002416 05/04/2021 Cục CS
Khóm 2, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh 
Hòa

13 Nguyễn Văn Ban Anh rể 040065001088 15/05/2022 Cục CS
Khóm 2, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh 
Hòa

IV Bùi Phương Thảo Giám đốc tài chính Thông tin tại mục A. VII 27/10/2025
Được bổ nhiệm 
ngày 27/10/2025

V Nguyễn Quốc Hiệp
Kế toán trưởng kiêm 
TP. Kế toán

079090003914 22/11/2021 Cục CS 1/2C Ấp 24 Xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 27/10/2025
Được bổ nhiệm 
ngày 27/10/2025

1 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Vợ 079191020785 10/05/2021 Cục CS 1/2C Ấp 24 Xã Đông Thạnh, TP. HCM

2 Nguyễn Hoàng Phúc Con 079218040965 14/01/2025 Bộ Công An 1/2C Ấp 24 Xã Đông Thạnh, TP. HCM

3 Nguyễn Văn Hai Cha 079061013010 24/04/2021 Cục CS 1/11B Ấp 35, Xã Đông Thạnh, TP. HCM

4 Lê Thị Hồng Mẹ 079161015736 24/04/2021 Cục CS 1/11B Ấp 35, Xã Đông Thạnh, TP. HCM

5 Nguyễn Văn Du Bố vợ 034065006909 21/04/2025 Cục CS 8D2 Chu Văn An, P. Bình Thạnh, TP.HCM

6 Nguyễn Thúy Vy Mẹ vợ 079165011586 09/01/2025 Cục CS 163/3/6 Tân Mỹ, P. Tân Thuận, TP.HCM

7  Nguyễn Quốc Hùng Anh ruột 079084025122 18/09/2022 Cục CS 1/11B Ấp 35, Xã Đông Thạnh, TP. HCM

8 Huỳnh Thị Kiều Chị dâu 093189000385 09/05/2022 Cục CS 1/11B Ấp 35, Xã Đông Thạnh, TP. HCM

9 Nguyễn Quốc Hòa Anh ruột 079088021735 25/03/2021 Cục CS 1/11B Ấp 35, Xã Đông Thạnh, TP. HCM

10 Nguyễn Ngọc Dung Em gái 079193016926 24/04/2021 Cục CS 1/11B Ấp 35, Xã Đông Thạnh, TP. HCM

11 Hà Trọng Thúc Bằng Em rễ 046093016688 19/08/2022 Cục CS B40 KP2, Phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM

VI Đinh Trung Hậu GĐ Kỹ thuật 038073037380 13/08/2021 Cục CS
Chung cư Thái An 4, Đông Hưng Thuận, Hồ Chí 
Minh

21/04/2026
Được bổ nhiệm 
ngày 21/04/2026

1 Vũ Tuấn Bích Thủy Vợ 079175012155 12/08/2021 Cục CS Chung cư Thái An 4, Đông Hưng Thuận,  TP.HCM

2 Đinh Vũ Diễm Quỳnh Con gái 079306018718 19/04/2021 Cục CS Chung cư Thái An 4, Đông Hưng Thuận,  TP.HCM

3 Đinh Gia Bảo Con trai 0792130132230 19/04/2021 Cục CS Chung cư Thái An 4, Đông Hưng Thuận,  TP.HCM
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4 Đinh Văn Truy Bố ruột Đã mất

5 Nguyễn Thị Hồng Mẹ ruột Đã mất

6 Vũ Tuấn Cường Bố vợ Đã mất

7 Nguyễn Thị Thọ Mẹ Vợ Đã mất

8 Đinh Sơn Tùng Anh trai 038057024137 27/08/2021 Cục CS Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

9 Đinh Văn Hân Anh trai 070156000027 17/08/2021 Cục CS Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

10 Đinh Thị Oanh Chị gái 038162004169 28/09/2021 Cục CS Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

11 Đinh Thị Thông Chị gái 038168032819 28/06/2022 Cục CS Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

12 Trịnh Thị Bằng Chị Dâu 038164005864 19/12/2024 Cục CS Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

13 Nguyễn Thị Hảo Chị Dâu 038168028168 27/08/2021 Cục CS Xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

VII Nguyễn Quốc Cừ Phó GĐSX 044084000888 17/07/2024 Bộ Công An Nguyễn Thị Chạy, KV Chiêu Liêu, Dĩ An, TP. HCM 21/04/2026
Được bổ nhiệm 
ngày 21/04/2026

1 Nguyễn Thị Thu Vợ 042189018793 14/03/2024 Bộ Công An Nguyễn Thị Chạy, KV Chiêu Liêu, Dĩ An, TP. HCM

2 Nguyễn Quốc Bảy Cha Đã mất

3 Nguyễn Thị Khiếng Mẹ Đã mất

4 Nguyễn Văn Chung Bố vợ 042062007671 30/01/2026 Bộ Công An Nguyễn Thị Chạy, KV Chiêu Liêu, Dĩ An, TP. HCM

5 Nguyễn Thị Minh Mẹ Vợ 04267010018 30/01/2026 Bộ Công An Nguyễn Thị Chạy, KV Chiêu Liêu, Dĩ An, TP. HCM

6 Nguyễn Quốc Phú  Anh trai 044075000859 27/02/2022 Bộ Công An Nguyễn Thị Chạy, KV Chiêu Liêu, Dĩ An, TP. HCM

7 Nguyễn Quốc Trong  Anh trai 044083001379  01/03/2022 Bộ Công An Nguyễn Thị Chạy, KV Chiêu Liêu, Dĩ An, TP. HCM

8 Nguyễn Quốc Cường  Em trai 044087001281 14/03/2022 Bộ Công An Nguyễn Thị Chạy, KV Chiêu Liêu, Dĩ An, TP. HCM

VIII Nguyễn Hà Ngọc Diệp Phó TGĐ Thông tin tại mục A. VIII 13/06/2020 21/04/2026
Miễn nhiệm ngày 
21/04/2026

IX Phạm Minh Duy Phó GĐ SX 074082013777 06/09/2021 Cục CS 16/14 KP Tân Hòa, P Đông Hòa, TP.HCM 27/09/2023 21/04/2026
Miễn nhiệm ngày 
21/04/2026

1 Phạm Kỳ Minh Cha 074058005363 28/09/2021 Cục CS 16/14 KP Tân Hòa, P Đông Hòa, TP.HCM

2 Nguyễn Thị Hiền mẹ 079159022499 28/09/2021 Cục CS 16/14 KP Tân Hòa, P Đông Hòa, TP.HCM

3 Phạm Thanh Thủy Con 075310002605 15/04/2025 Cục CS 16/14 KP Tân Hòa, P Đông Hòa, TP.HCM

4 Phạm Trung Dũng Con trẻ em 16/14 KP Tân Hòa, P Đông Hòa, TP.HCM

5 Lý Kim Ngọc Vợ 075180018199 24/04/2023 Cục CS 16/14 KP Tân Hòa, P Đông Hòa, TP.HCM

6 Lý Hữu Đức Bố vợ 096050006685 28/06/2022 Cục CS K2/241B, KP1, Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai

7 Phạm Thị Phương Thảo Em gái 074192006724 18/12/2021 Cục CS 16/14 KP Tân Hòa, P Đông Hòa, TP.HCM

8 Nguyễn Bảo Tài Em rể 074091007432 10/02/2022 Cục CS 4A Phan Bội Châu, P. Dĩ An, TP. HCM

9 Phạm Minh Hiếu Em trai 074085010328 30/10/2025 Cục CS 16/14 KP Tân Hòa, P Đông Hòa, TP.HCM
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STT Tên cá nhân/ đại diện tổ chức
Tài khoản 
giao dịch 
(nếu có) 

Chức vụ/ Quan hệ 
với cty hoặc NNB

Số 
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu/ ĐKKD
Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan

Lý do

10 Nguyễn Thị Kim Thoa Em dâu 074191005431 28/09/2021 Cục CS 28/10 Tây B, Đông Hòa, P. Dĩ An, TP. HCM

D.  Ngưởi có liên quan của Người phụ trách quản trị công ty

1 Nguyễn Thị Thanh Huyền Thông tin tại mục A.IV

E.  Ngưởi có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin

1 Lê Hồng Thắng Thông tin tại mục A.II

F.  Tổ chức có liên quan của công ty:

1
Công ty TNHH Chế biến gỗ 
xuất khẩu Đức Tâm

Công ty con 3600488289 21/12/2023
Sở KHĐT 
tỉnh Đồng Nai

49A Đoàn Văn Cừ, Âp Vàm, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh 
Cửu, Tỉnh Đồng nai, Việt Nam 

2
Công Ty TNHH Trí Phước 
Thành

Công ty có liên quan 
đến người có liên 
quan của người nội bộ

0309260003 31/07/2009
Sở KHĐT 
TP.HCM

25/3 Đường Số 6, P. An Hội Đông, TP.HCM

3
Công ty TNHH Thương mại và 
dịch vụ Tri Linh

Công ty có liên quan 
đến người có liên 
quan của người nội bộ

0304834511 29/01/2007
Sở KHĐT 
TP.HCM

1116A Quang Trung, P. Thông Tây Hội, TP.HCM
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TT Tên tổ chức/ cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty
Số giấy NSH

Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ 
Thời điểm giao 
dịch với công ty

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCD/ 
HĐQT thông qua

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12

1 Lê Hải Liễu Người nội bộ 079162029124 12/01/2022 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, 
Midtown, PMH, P. Tân Mỹ, TP.HCM

Năm 2026                6,175,060,000 

2 Lê Hồng Thắng Người nội bộ 079075035931 13/03/2022 Cục CS
216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, 
TP.HCM

Năm 2026                   651,170,000 

3 Lê Hồng Thành Người nội bộ 079073008067 23/04/2018 Cục CS
216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, 
TP.HCM

Năm 2026                   734,020,000 

4 Nguyễn Hà Ngọc Diệp Người nội bộ 048175000005 27/01/2022 Cục CS 250/70 Bàu Cát, P. Bảy Hiền, TP.HCM Năm 2026                1,426,270,000 

5 Hoàng Anh Tuấn Người nội bộ 060075002871 15/04/2022 Cục CS
490/1B Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, 
TP.HCM

Năm 2026                     11,330,000 

6
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

Người nội bộ 080174000472 27/12/2021 Cục CS
463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, 
TP.HCM

Năm 2026                     86,900,000 

7 Nguyễn Đức Tình Người nội bộ 040070000365 22/12/2021 Cục CS
463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, 
TP.HCM

Năm 2026                     85,850,000 

8 Phan Thị Vân Người nội bộ 052177000276 16/09/2022 Cục CS
 27/15 An Phú Đông 1, P. An Phú 
Đông, TP.HCM

Năm 2026                     16,670,000 

9 Bùi Tường Anh Người nội bộ 079176017876 15/04/2021 Cục CS 02 Ký Con, P. Cầu Kiệu, TP.HCM Năm 2026                       8,990,000 

10 Nguyễn Công Hiếu Người nội bộ 038061017797 44419 Cục CS
 220/158/24 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, 
TP.HCM

Năm 2026                     10,000,000 

11 Bùi Phương Thảo Người nội bộ 091179000244 14/04/2022 Cục CS
252/17/3 Hương Lộ 80, P. Bình Tân, 
TP.HCM

Năm 2026                     63,580,000 

12 Nguyễn Quốc Hiệp Người nội bộ 079090003914 22/11/2021 Cục CS
1/2C Ấp 24 Xã Đông Thạnh, TP. Hồ 
Chí Minh

Năm 2026                     12,500,000 

13 Hoàng Minh Khôi Người nội bộ 079085003397 09/10/2025 Bộ Công An
 436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa 
Hưng, TP.HCM

Năm 2026                     55,000,000 

14 Đinh Trung Hậu Người nội bộ 038073037380 13/08/2021 Cục CS
Chung cư Thái An 4, Đông Hưng 
Thuận, Hồ Chí Minh

Năm 2026                     29,510,000 

15 Nguyễn Quốc Cừ Người nội bộ 044084000888 17/07/2024 Bộ Công An
Nguyễn Thị Chạy, Khu vực Chiêu Liêu, 
Dĩ An, TP. HCM

Năm 2026                       8,000,000 

Phụ lục 02: Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 
người nội bộ

(Ban hành kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026)

- số 18-26/NQ-ĐT 
ngày 18/05/2026

- số 20-26/NQ-ĐT 
ngày 01/06/2026

->chia 10% cổ tức 
bằng cổ phiếu
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TT Tên tổ chức/ cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty
Số giấy NSH

Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ 
Thời điểm giao 
dịch với công ty

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCD/ 
HĐQT thông qua

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch

Ghi chú

16 Huỳnh Thị Thanh
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

079169012033 22/07/2019 Cục CS
108/17/39 Phạm Văn Chiêu, An Hội 
Đông, TP.HCM

Năm 2026                   206,250,000 

17 Trương Thị Diệu Lê
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

001176049385 03/11/2021 Cục CS
490/1B Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, 
TP.HCM

Năm 2026                     25,310,000 

18 Phạm Anh Huấn
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

046056009921 04/09/2022 Cục CS
216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, 
TP.HCM

Năm 2026                       7,320,000 

19 Nguyễn Lê Vy
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

079189037127 24/08/2023 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, 
Midtown, PMH, P. Tân Mỹ, TP.HCM

Năm 2026                     13,840,000 

20 Lê Như Ái
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

044055000516 23/01/2025 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, 
Midtown, PMH, P. Tân Mỹ, TP.HCM

Năm 2026                       8,650,000 

21 Nguyễn Thị Phương Lan
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

030175002784 14/04/2017 Cục CS
87 Trần Đình Xu, P. Cầu Ông Lãnh, 
TP.HCM

Năm 2026                     65,700,000 

22 Nguyễn Đông Nam
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

089049000334 25/042021 Cục CS
87 Trần Đình Xu, P. Cầu Ông Lãnh, 
TP.HCM

Năm 2026                   117,110,000 

23 Lê Thị Hải Lài
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

051157011051 04/09/2022 Cục CS
216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, 
TP.HCM

Năm 2026                     34,440,000 

24 Lê Tấn Lợi
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

079163005147 31/03/2008 Cục CS
216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, 
TP.HCM

Năm 2026                   237,710,000 

25 Hồ Phạm Huy Ánh
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

052060002088 10/07/2022 Cục CS 129 Đồng Đen, P. Bảy Hiền, TP.HCM Năm 2026                     57,970,000 

26 Lê Phước Lành
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

079166021577 29/04/2021 Cục CS 139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM Năm 2026                   414,780,000 

27 Hồ Trọng Phương
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

001067005019 03/03/2016 Cục CS 139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM Năm 2026                     54,110,000 

28 Lê Trọng Nhân
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

079068021528 17/01/2022 Cục CS
114/15/74 Phạm Văn Chiêu, P.An Hội 
Đông, TP.HCM

Năm 2026                     50,450,000 

29 Lê Hải Lý
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

408 213 467 10/05/2005 Đức
Tannen Str. 4A  64572 Buettel born, 
Germany

Năm 2026                   135,280,000 

- số 18-26/NQ-ĐT 
ngày 18/05/2026

- số 20-26/NQ-ĐT 
ngày 01/06/2026

->chia 10% cổ tức 
bằng cổ phiếu
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TT Tên tổ chức/ cá nhân
Mối quan hệ liên quan với 

công ty
Số giấy NSH

Ngày cấp giấy 
NSH

Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ 
Thời điểm giao 
dịch với công ty

Số Nghị quyết/ Quyết 
định của ĐHĐCD/ 
HĐQT thông qua

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch

Ghi chú

30 Lê Thu Cúc
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

CFF5M2LM9 28/03/2019 Đức
Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, 
Germany

Năm 2026                   135,280,000 

31 Lê Thu Vân
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

A078 137 017 18/09/2001 Mỹ
19511 Winding Canyoh Ln Katy, TX 
77449,USA

Năm 2026                   135,280,000 

32 Nguyễn Thị Huyền Trân
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

080178017104  22/11/2021 Cục CS
19/4 KP6, P. Phước Long, TP Thủ Đức, 
TP.HCM

Năm 2026                     16,700,000 

33 Nguyễn Phương Thanh
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là TV HĐQT

074185000089 14/03/2025 Bộ Công An
 436B/98-100, Đường 3/2, phường Hòa 
Hưng, TP.HCM

Năm 2026                       4,840,000 

34 Nguyễn Thị Khánh Ngọc
Người có liên quan của cổ 
đông nội bộ là BĐH

79191020785 10/05/2021 Cục CS 1/2C Ấp 24 Xã Đông Thạnh, TP. HCM Năm 2026                       1,500,000 

- số 18-26/NQ-ĐT 
ngày 18/05/2026

- số 20-26/NQ-ĐT 
ngày 01/06/2026

->chia 10% cổ tức 
bằng cổ phiếu

Phụ lục 02 Trang 3/3



STT
Tên cá nhân/ đại diện tổ 

chức

Tài khoản 
giao dịch 
(nếu có) 

Chức vụ/ Quan hệ 
với cty hoặc NNB

Số CCCD/ Hộ 
chiếu/ ĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ
 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu Ghi chú

A. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị:

I Lê Hải Liễu Chủ tịch HĐQT 079162029124 12/01/2022 Cục CS
D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, 
PMH, P. Tân Mỹ, TP.HCM

          6,792,575 24.80%
Được bổ nhiệm 
lại vào HĐQT 
ngày 19/04/2025

1 Hà Thị Huệ Mẹ 049134000063 07/04/2021 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM 0 0.00%

2 Nguyễn Lê Vy Con 079189037127 24/08/2023 Cục CS
 D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, 
PMH, P. Tân Mỹ, TP.HCM 

               15,226 0.06%

3 Lê Như Thanh 079304042617 23/06/2023 Cục CS
 D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, 
PMH, P. Tân Mỹ, TP.HCM 

0 0.00%

4 Lê Như Thanh An Con 079307025540 05/11/2022 Cục CS
 D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, 
PMH, P. Tân Mỹ, TP.HCM 

0 0.00%

5 Lê Như Ái Chồng 044055000516 23/01/2025 Cục CS
 D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, 
PMH, P. Tân Mỹ, TP.HCM 

                 9,516 0.03%

6 Lê Hồng Thắng
Em trai/ Phó Chủ tịch 
HĐQT

079075035931 13/03/2022 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM              716,293 2.61%

7 Nguyễn Thị Phương Lan Em dâu 030175002784 14/04/2017 Cục CS  87 Trần Đình Xu, Cầu Ông Lãnh, TP.HCM                72,277 0.26%

8 Lê Hồng Thành Em trai/ TV HĐQT 079073008067 23/04/2018 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM              807,425 2.95%

9 Hoàng Thị Lâm Dung Em dâu 079179011970 09/03/2021 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM 0 0.00%

10 Lê Thị Hải Lài Chị ruột 051157011051 04/09/2022 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM                37,892 0.14%

11 Phạm Anh Huấn Anh rể 046056009921 04/09/2022 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM                  8,061 0.03%

12 Lê Tấn Lợi Em gái 079163005147 31/03/2008 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM              261,488 0.95%

13 Hồ Phạm Huy Ánh Em rể 052060002088 10/07/2022 Cục CS  129 Đồng Đen, P. Bảy Hiền, TP.HCM                63,774 0.23%

14 Lê Phước Lành Em gái 079166021577 29/04/2021 Cục CS  139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM              456,259 1.67%

15 Hồ Trọng Phương Em rể 001067005019 03/03/2016 Cục CS  139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM                59,523 0.22%

16 Lê Trọng Nhân Em trai 079068021528 17/01/2022 Cục CS
 114/15/74 Phạm Văn Chiêu, P.An Hội 
Đông, TP.HCM 

               55,502 0.20%

17 Huỳnh Thị Thanh Em dâu 079169012033 22/07/2019 Cục CS
 108/17/39 Phạm Văn Chiêu, An Hội Đông, 
TP.HCM 

             226,882 0.83%

Phụ lục 03: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại ngày 30/06/2026
(Ban hành kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026)
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STT
Tên cá nhân/ đại diện tổ 

chức

Tài khoản 
giao dịch 
(nếu có) 

Chức vụ/ Quan hệ 
với cty hoặc NNB

Số CCCD/ Hộ 
chiếu/ ĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ
 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 
Tỷ lệ sở hữu Ghi chú

18 Lê Hải Lý Chị ruột 408 213 467 10/05/2005 Đức
 Tannen Str. 4A  64572 Buettel born, 
Germany 

             148,810 0.54%

19 Lê Thu Cúc Em gái CFF5M2LM9 28/03/2019 Đức
 Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, 
Germany 

             148,810 0.54%

20 Huỳnh Anh Hào Em rể CFF5V5MHR 10/04/2018 Đức
 Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, 
Germany 

0 0.00%

21 Lê Thu Vân Em gái A078 137 017 18/09/2001 Mỹ
 19511 Winding Canyoh Ln Katy, TX 
77449,USA 

             148,810 0.54%

22
Công ty TNHH Chế biến 
gỗ xuất khẩu Đức Tâm

Người đại diện vốn 3600488289 21/12/2023
Sở KHĐT 
tỉnh Đồng 
Nai

49A Đoàn Văn Cừ, Âp Vàm, Xã Thiện 
Tân, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai, Việt 
nam 

0 0.00%

23
Công ty TNHH Thương 
mại và dịch vụ Tri Linh

Bà Dung- em dâu bà 
Liễu là đại diện pháp 
luật Cty Tri Linh

1116A Quang Trung, P. Thông Tây Hội, 
TP.HCM

0 0.00%

24
Công Ty TNHH Trí 
Phước Thành

Ông Phương - em rể 
bà Liễu là Giám đốc, 
đại diện pháp luật 
Công ty Trí Phước 
Thành

0309260003 31/07/2009
Sở KHĐT 
TP.HCM

25/3 Đường Số 6, P. An Hội Đông, 
TP.HCM

0 0.00%

II Lê Hồng Thắng Phó Chủ tịch HĐQT 079075035931 13/03/2022 Cục CS
216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, 
TP.HCM

             716,293 2.61%
Được bổ nhiệm 
lại vào HĐQT 
ngày 19/04/2025

1 Hà Thị Huệ Mẹ 049134000063 07/04/2021 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM 0 0.00%

2 Lê Nguyễn Minh Quân Con 079202000581 08/02/2022 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM 0 0.00%

3 Lê Nguyễn Minh Nhi Con 079306033879 20/07/2022 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM 0 0.00%

4 Nguyễn Thị Phương Lan Vợ 030175002784 14/04/2017 Cục CS
 87 Trần Đình Xu, P. Cầu Ông Lãnh, 
TP.HCM 

               72,277 0.26%

5 Nguyễn Đông Nam Bố vợ 089049000334 25/042021 Cục CS
 87 Trần Đình Xu, P. Cầu Ông Lãnh, 
TP.HCM 

             128,826 0.47%

6 Bùi Thị Téo Mẹ vợ 030153004077 19/042021 Cục CS
 87 Trần Đình Xu, P. Cầu Ông Lãnh, 
TP.HCM 

0 0.00%

7 Lê Hải Liễu
Chị ruột/ Chủ tịch 
HĐQT

079162029124 12/01/2022 Cục CS
 D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, 
PMH, P. Tân Mỹ, TP.HCM 

          6,792,575 24.80%

8 Lê Như Ái Anh rể 044055000516 23/01/2025 Cục CS
 D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, 
PMH, P. Tân Mỹ, TP.HCM 

                 9,516 0.03%
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9 Lê Hồng Thành Anh ruột/ TV HĐQT 079073008067 23/04/2018 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM              807,425 2.95%

10 Hoàng Thị Lâm Dung Chị dâu 079179011970 09/03/2021 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM 0 0.00%

11 Lê Thị Hải Lài Chị ruột 051157011051 04/09/2022 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM                37,892 0.14%

12 Phạm Anh Huấn Anh rể 046056009921 04/09/2022 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM                  8,061 0.03%

13 Lê Tấn Lợi Chị ruột 079163005147 11/09/2017 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM              261,488 0.95%

14 Hồ Phạm Huy Ánh Anh rể 052060002088 10/07/2022 Cục CS  129 Đồng Đen, P. Bảy Hiền, TP.HCM                63,774 0.23%

15 Lê Phước Lành Chị ruột 079166021577 29/04/2021 Cục CS  139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM              456,259 1.67%

16 Hồ Trọng Phương Anh rể 001067005019 03/03/2016 Cục CS  139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM                59,523 0.22%

17 Lê Trọng Nhân Anh ruột 079068021528 17/01/2022 Cục CS
 114/15/74 Phạm Văn Chiêu, P.An Hội 
Đông, TP.HCM 

               55,502 0.20%

18 Huỳnh Thị Thanh Chị dâu 079169012033 22/07/2019 Cục CS
 108/17/39 Phạm Văn Chiêu, An Hội Đông, 
TP.HCM 

             226,882 0.83%

19 Lê Hải Lý Chị ruột 408213467 10/05/2005 Đức
 Tannen Str. 4A  64572 Buettel born, 
Germany 

             148,810 0.54%

20 Lê Thu Cúc Chị ruột CFF5M2LM9 28/03/2019 Đức
 Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, 
Germany 

             148,810 0.54%

21 Huỳnh Anh Hào Anh rể CFF5V5MHR 10/04/2018 Đức
 Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, 
Germany 

0 0.00%

22 Lê Thu Vân Chị ruột A078137017 18/09/2001 Mỹ
 19511 Winding Canyoh Ln Katy, TX 
77449,USA 

             148,810 0.54%

23
Công ty TNHH Thương 
mại và dịch vụ Tri Linh

Bà Dung- chị dâu ông 
Thắng là đại diện pháp 
luật Cty Tri Linh

1116A Quang Trung, P. Thông Tây Hội, 
TP.HCM

0 0.00%

24
Công Ty TNHH Trí 
Phước Thành

Ông Phương - anh rể 
ông Thắng là Giám 
đốc, đại diện pháp luật 
Công ty Trí Phước 

0309260003 31/07/2009
Sở KHĐT 
TP.HCM

25/3 Đường Số 6, P. An Hội Đông, 
TP.HCM

0 0.00%

III Lê Hồng Thành
TV HĐQT không 
điều hành

079073008067 23/04/2018 Cục CS
216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, 
TP.HCM

             807,425 2.95%
Được bổ nhiệm 
lại vào HĐQT 
ngày 19/04/2025
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Tên cá nhân/ đại diện tổ 

chức

Tài khoản 
giao dịch 
(nếu có) 

Chức vụ/ Quan hệ 
với cty hoặc NNB

Số CCCD/ Hộ 
chiếu/ ĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ liên hệ
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1 Hà Thị Huệ Mẹ 049134000063 07/04/2021 Cục Cs  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM 0 0.00%

2 Hoàng Thị Lâm Dung Vợ 079179011970 09/03/2021 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM 0 0.00%

3 Hoàng Công Phú Bố vợ 027041002127 24/7/2024 Cục CS
 459 Lô P Khu Tái Thiết. Hoàng Diệu, P. 
Khánh Hội, TP.HCM 

0 0.00%

4 Lê Hoàng Đạt Con 79206042341 20/07/2022 Cục CS
 459 Lô P Khu Tái Thiết. Hoàng Diệu, P. 
Khánh Hội, TP.HCM 

0 0.00%

5 Lê Hoàng Phúc Con  trẻ em
 459 Lô P Khu Tái Thiết. Hoàng Diệu, P. 
Khánh Hội, TP.HCM 

0 0.00%

6 Lê Hải Liễu
Chị ruột/ Chủ tịch 
HĐQT

079162029124 12/01/2022 Cục CS
 D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, 
PMH, P. Tân Mỹ, TP.HCM 

          6,792,575 24.80%

7 Lê Như Ái Anh rể 044055000516 23/01/2025 Cục CS
 D3.06 Block D, Khu The Peak, Midtown, 
PMH, P. Tân Mỹ, TP.HCM 

                 9,516 0.03%

8 Lê Hồng Thắng
Em trai/ Phó Chủ tịch 
HĐQT

079075035931 13/03/2022 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM              651,176 2.38%

9 Nguyễn Thị Phương Lan Em dâu 030175002784 03/05/2002 Cục CS
 87 Trần Đình Xu, P.Cầu Ông Lãnh, 
TP.HCM 

               65,707 0.24%

10 Lê Thị Hải Lài Chị ruột 051157011051 04/09/2022 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM                37,892 0.14%

11 Phạm Anh Huấn Anh rể 046056009921 04/09/2022 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM                  8,061 0.03%

12 Lê Tấn Lợi Chị ruột 079163005147 31/03/2008 Cục CS  216 Lý Tự Trọng, P Bến Thành, TP.HCM              261,488 0.95%

13 Hồ Phạm Huy Ánh Anh rể 052060002088 10/07/2022 Cục CS  129 Đồng Đen, P. Bảy Hiền, TP.HCM                63,774 0.23%

14 Lê Phước Lành Chị ruột 079166021577 29/04/2021 Cục CS  139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM              456,259 1.67%

15 Hồ Trọng Phương Anh rể 001067005019 03/03/2016 Cục CS  139 Bàu Cát 2, P. Bảy Hiền, TP.HCM                59,523 0.22%

16 Lê Trọng Nhân Anh ruột 079068021528 17/01/2022 Cục CS
 114/15/74 Phạm Văn Chiêu, P.An Hội 
Đông, TP.HCM 

               55,502 0.20%

17 Huỳnh Thị Thanh Chị dâu 079169012033 22/07/2019 Cục CS
 108/17/39 Phạm Văn Chiêu, An Hội Đông, 
TP.HCM 

             226,882 0.83%

18 Lê Hải Lý Chị ruột 408213467 10/05/2005 Đức
 Tannen Str. 4A  64572 Buettel born, 
Germany 

             148,810 0.54%

19 Lê Thu Cúc Chị ruột CFF5M2LM9 28/03/2019 Đức
 Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, 
Germany 

             148,810 0.54%

20 Huỳnh Anh Hào Anh rể CFF5V5MHR 10/04/2018 Đức
 Bachwiesenweg 8   83052 Bruckmueh, 
Germany 

0 0.00%
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21 Lê Thu Vân Chị ruột A078137017 18/09/2001 Mỹ
 19511 Winding Canyoh Ln Katy, TX 
77449,USA 

             148,810 0.54%

22
Công ty TNHH Thương 
mại và dịch vụ Tri Linh

Vợ ông Thành là đại 
diện pháp luật Công ty 
Tri Linh

0304834511 29/01/2007
Sở KHĐT 
TP.HCM

 1116A Quang Trung, P. Thông Tây Hội, 
TP.HCM 

0 0.00%

23
Công Ty TNHH Trí 
Phước Thành

Ông Phương - anh rể 
ông Thành là Giám 
đốc, đại diện pháp luật 
Công ty Trí Phước 
Thành

0309260003 31/07/2009
Sở KHĐT 
TP.HCM

25/3 Đường Số 6, P. An Hội Đông, 
TP.HCM

0 0.00%

IV
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

Thành viên HĐQT 080174000472 27/12/2021 Cục CS
463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, 
TP.HCM

               95,595 0.35%
Được bổ nhiệm 
lại vào HĐQT 
ngày 19/04/2025

1 Nguyễn Đức Tình Chồng/GĐ  KHTH 040070000365 22/12/2021 Cục CS
 463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, 
TP.HCM 

               94,439 0.34%

2 Nguyễn Vân Khanh Con 079301002945 18/03/2016 Cục CS
 463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, 
TP.HCM 

0 0.00%

3 Nguyễn Khánh Linh Con 079305012378 22/12/2021 Cục CS
 463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, 
TP.HCM 

0 0.00%

4 Nguyễn Văn Truyện Bố 080050004946 15/11/2021 Cục CS  170 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An 0 0.00%

5 Trần Thị Xuyến Mẹ 080150007490 30/08/2021 Cục CS  170 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An 0 0.00%

6 Nguyễn Thanh Phong Anh ruột 080070015363 30/08/2021 Cục CS  170 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An 0 0.00%

7 Phan Thị Mộng Kiều Chị dâu 080171012895 14/08/2021 Cục CS  170 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An 0 0.00%

8 Nguyễn Thị Thanh Thúy Chị ruột 080172009803 14/12/2022 Cục CS
 350/26 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long 
An 

0 0.00%

9 Lê Vĩnh Phúc Anh rể ở nước ngoài 0 0.00%

10 Nguyễn Thị Huyền Trân Em gái 080178017104  22/11/2021 Cục CS
 19/4 KP6, P. Phước Long, TP Thủ Đức, 
TP.HCM 

               18,376 0.07%

11 Phạm Nguyễn Ngọc Nhân Em rể 052074000180 14/09/2024 Cục CS
 A03.07 Hoàng Anh Riverview, Thảo Điền, 
Q2, TP.HCM 

0 0.00%

12 Nguyễn Thanh Vũ Em trai 080081000809 13/04/2021 Cục CS  95/26 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An 0 0.00%

13 Huỳnh Phan Diễm Ngân Em dâu 080188003653 29/04/2021 Cục CS  02 Trương Định, P2, TP Tân An, Long An 0 0.00%

14
Công ty TNHH Chế biến 
Gỗ Xuất khẩu Đức Tâm

Bà Huyền là Phó giám 
đốc

3600488289 21/12/2023 TP. Đồng Nai
 Số 49A, Đoàn Văn Cừ, Ấp Vàm, P. Trảng 
Dài, TP Đồng Nai 

0 0.00%
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V  Hoàng Minh Khôi TV HĐQT độc lập 079085003397 09/10/2025 Bộ Công An
 436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, 
TP.HCM

               60,500 0.22%
Được bổ nhiệm 
vào HĐQT ngày 
19/04/2025

1  Hoàng Văn Thế Ba 024056005106 24/05/2022 Cục CS
 436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, 
TP.HCM

0 0.00%

2  Trần Thị Kim Khánh Mẹ 079158001357 07/05/2022 Cục CS
 436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, 
TP.HCM

0 0.00%

3  Nguyễn Phương Thanh Vợ 074185000089 14/03/2025 Bộ Công An
 436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, 
TP.HCM

                 5,324 0.02%

4 Hoàng Gia Hân Con trẻ em
 436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, 
TP.HCM

0 0.00%

5 Hoàng Bảo Hân Con trẻ em
 436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, 
TP.HCM

0 0.00%

6 Hoàng Khánh Hoan Em trai 079090032756 03/06/2022 Cục CS
 436B/98-100, Đường 3/2, P. Hòa Hưng, 
TP.HCM

0 0.00%

7 Nguyễn Thành Tài Ba vợ 074057001353 19/04/2021 Cục CS
  53, Đường số 1, KDC Hiệp Thành 2, 
phường Phú Lợi, TP.HCM 

0 0.00%

8 Cao Thị Nga Mẹ vợ 074156001664 19/04/2021 Cục CS
  53, Đường số 1, KDC Hiệp Thành 2, 
phường Phú Lợi, TP.HCM 

0 0.00%

9
Công ty TNHH Thương 
mại & Dịch vụ Kim Thịnh

Ông Khôi là Phó giám 
đốc

0301366946 25/11/2024
  Số 278, Đường Khánh Hội, phường 
Khánh Hội, TP.HCM 

0 0.00%

10
Công ty TNHH Thương 
mại & Dịch vụ Hưng 
Phước

Ông Khôi là giám đốc 0304988046 04/08/2025
  Số 278, Đường Khánh Hội, phường 
Khánh Hội, TP.HCM 

0 0.00%

VI Hoàng Anh Tuấn TV HĐQT độc lập 060075002871 15/04/2022 Cục CS
490/1B Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, 
TP.HCM

               12,464 0.05%
Được bổ nhiệm 
lại vào HĐQT 
ngày 19/04/2025

1 Trương Thị Diệu Lê Vợ 001176049385 03/11/2021 Cục CS  490/1B Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM                27,845 0.10%

2 Hoàng Anh Quân Con 079206026197 16/08/2021 Cục CS  490/1B Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM 0 0.00%

3 Hoàng Anh Khôi Con 079208017952 25/08/2022 Cục CS  490/1B Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM 0 0.00%

4 Nguyễn Thị Yến Mẹ 051153005927 26/12/2021 Cục CS  56/12/9 Linh Đông, P. Hiệp Bình,TP.HCM  0 0.00%
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5 Hoàng Tuấn Anh Em trai 068081002737 26/12/2021 Cục CS  56/12/9 Linh Đông, P. Hiệp Bình,TP.HCM  0 0.00%

6 Nguyễn Thị Mỹ Diệu Em dâu 083190008246 16/05/2022 Cục CS
 150, Phú Thạnh, Phước Thạnh, Châu 
Thành, Bến Tre 

0 0.00%

7
CÔNG TY TNHH 
BUSINESS INSIGHT 
VIETNAM

Người đại diện pháp 
luật

0313145067 27/02/2015 TP.HCM  490/1B Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM 0 0.00%

VII Bùi Phương Thảo Thành viên HĐQT 091179000244 14/04/2022 Cục CS
252/17/3 Hương Lộ 80, P. Bình Tân, 
TP.HCM

               69,940 0.26%
Bổ nhiệm ngày 
09/05/2026

1 Bùi Đức Dung Bố 019047002215 29/09/2024 Cục CS
 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, 
TP.HCM 

0 0.00%

2 Mai Hoài Thu Mẹ 035147003087 27/03/2023 Bộ Công An
 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, 
TP.HCM 

0 0.00%

3 Đào Hùng Cường Chồng 068078004612 19/01/2022 Cục CS
 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, 
TP.HCM 

0 0.00%

4 Đào Nguyên Phổ Con 079208036220 13/01/2023 Cục CS
 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, 
TP.HCM 

0 0.00%

5 Đào Nguyên Khánh Con 079311031730 11/03/2026 Bộ Công An
 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, 
TP.HCM 

0 0.00%

6 Bùi Ngọc Thuý Em gái 091181005828 21/11/2022 Cục CS
 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, 
TP.HCM 

0 0.00%

7 Bùi Thuý Minh Em gái 091184000480 05/06/2024 Cục CS
 252/17/3 Hương Lộ 80, Bình Tân, 
TP.HCM 

0 0.00%

8 Bùi Quang Thiện Em trai 091091009747 19/12/2022 Cục CS
 252/17/3 Hương Lộ 80, P. Bình Tân, 
TP.HCM 

0 0.00%

9 Nguyễn Nhất Hạnh Em rể 079082026233 21/12/2021 Cục CS  138 Lý Thái Tổ, P. Bàn Cờ, TP.HCM 0 0.00%

10 Danh Thị Mẫn Tiên Em dâu 091197011327 12/12/2022 Bộ Công An
 Tổ 14, Ấp Tân Quới, xã Thạnh Đông, tỉnh 
An Giang 

0 0.00%

11 Đào Hùng Việt Bố chồng 027053006033 28/06/2021 Cục CS
 Thôn 3, Xã ĐamB’ri, TP Bảo Lộc, Lâm 
Đồng 

0 0.00%

12
Công ty TNHH Chế biến 
Gỗ Xuất khẩu Đức Tâm

Bà Thảo là Kế toán 
trưởng

3600488289 21/12/2023 TP. Đồng Nai
Số 49A, Đoàn Văn Cừ, Ấp Vàm, P. Trảng 
Dài, TP Đồng Nai

0 0.00%

VIII Nguyễn Hà Ngọc Diệp  Thành viên HĐQT 048175000005 27/01/2022 CACM 250/70 Bàu Cát, P. Bảy Hiền, TP.HCM           1,568,908 5.73%

Miễn nhiệm 
thành viên 
HĐQT ngày 
09/05/2026

1 Trần Ngọc Diện Chồng 048075000432 03/04/2021 Cục CS  250/70 Bàu Cát, P. Bảy Hiền, TP.HCM 0 0.00%

2 Trần Thị Tuyết Mẹ chồng 046131004284 07/06/2023 Cục CS  30 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng 0 0.00%

3 Trần Ngọc Phương Thanh Con 048300000027 10/07/2018 Cục CS  250/70 Bàu Cát, P. Bảy Hiền, TP.HCM 0 0.00%

4 Trần Ngọc Phương Uyên Con 048304000062 20/12/2021 Cục CS  250/70 Bàu Cát, P. Bảy Hiền, TP.HCM 0 0.00%

5 Trần Ngọc Quyền Con 079207020823 29/11/2021 Cục CS  250/70 Bàu Cát, P. Bảy Hiền, TP.HCM 0 0.00%
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Tên cá nhân/ đại diện tổ 
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6 Nguyễn Văn Quỳnh Bố 049052005393 10/08/2021 Cục CS  88 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng 0 0.00%

7 Hà Thị Ngọc Hương Mẹ 049152004347 17/06/2021 Cục CS  88 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng 0 0.00%

8 Nguyễn Văn Toàn Em trai 048079006122 10/08/2021 Cục CS  88 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng 0 0.00%

9 Đỗ Như Quỳnh Em dâu 052184004110 17/08/2023 Cục CS  88 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng 0 0.00%

10 Kaden Shi xiang Michael Con rể 581898652 26/04/2018 USA  74 N Nantucket St, Chandler, AZ 85225 0 0.00%

B.  Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát: 0.00%

I Nguyễn Hà Ngọc Diệp Trưởng BKS Thông tin tại mục A. VIII           1,568,908 5.73%
Được bổ nhiệm 
vào BKS ngày 
09/05/2026

II Phan Thị Vân Thành viên BKS 052177000276 16/09/2022 Cục CS
 27/15 An Phú Đông 1, P. An Phú Đông, 
TP.HCM

               18,337 0.07%
Được bổ nhiệm 
vào BKS ngày 
19/04/2025

1 Phan Thanh Giảng Ba 052056009810 05/12/2021 Cục CS Mỹ Lộc- Phù Mỹ- Bình Định 0 0.00%

2 Trần Thị Trong Mẹ 052159004685 10/08/2021 Cục CS Mỹ Lộc- Phù Mỹ- Bình Định 0 0.00%

3 Phạm Minh Anh Con 052209013740 09/01/2024 Cục CS 442/21 Quốc Lộ 1, An Phú Đông, TP.HCM 0 0.00%

4 Phạm Thảo Anh Con trẻ em 442/21 Quốc Lộ 1, An Phú Đông, TP.HCM 0 0.00%

5 Phan Quốc Tân Em trai 052082002766 08/05/2021 Cục CS
350/33/20 tổ 14, KP4, An Phú Đông, 
TP.HCM

0 0.00%

6 Nguyễn Thị Kim Thênh Em dâu 082187012240 12/07/2022 Cục CS
350/33/20 tổ 14, KP4, An Phú Đông, 
TP.HCM

0 0.00%

7 Phan Thanh Phong Anh ruột 052076008704 12/11/2021 Cục CS Mỹ Lộc- Phù Mỹ- Bình Định 0 0.00%

8 Phạm Văn Hợi Bố chồng 001043009167 17/12/2021 Cục CS Hồng Hà, Nhữ Khê, Yên Sơn, Tuyên Quang 0 0.00%

9 Hà Thị Bình Mẹ chồng 001145015436 17/12/2021 Cục CS Hồng Hà, Nhữ Khê, Yên Sơn, Tuyên Quang 0 0.00%

III Bùi Tường Anh Thành viên BKS 079176017876 15/04/2021 Cục CS 02 Ký Con, P. Cầu Kiệu, TP.HCM                  9,892 0.04%
Được bổ nhiệm 
lại vào BKS ngày 
19/04/2025

1 Bùi Đình Hiệp Bố 079050003822 11/04/2021 Cục CS
 11/7 Cầm Bá Thước, P. Cầu Kiệu, 
TP.HCM 

0 0.00%

2 Đỗ Thị Lộc Mẹ 080154006777 11/08/2021 Cục CS
 11/7 Cầm Bá Thước, P. Cầu Kiệu, 
TP.HCM 

0 0.00%

3 Bùi Đình Thế Vinh Em trai 079083020204 19/12/2024 Cục CS  02 Ký Con, P. Cầu Kiệu, TP.HCM 0 0.00%

4 Ngô Khải Ca Con 079206003879 24/05/2022 Cục CS
 21/20 Cầm Bá Thước, P. Cầu Kiệu, 
TP.HCM 

0 0.00%

5 Ngô Diệp Oanh Con 079309026537 01/02/2024 Cục CS
 21/20 Cầm Bá Thước, P. Cầu Kiệu, 
TP.HCM 

0 0.00%
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6 Võ Thị Kiều My Em dâu 070183002171 09/05/2023 Cục CS
 21/20 Cầm Bá Thước, P. Cầu Kiệu, 
TP.HCM 

0 0.00%

IV Nguyễn Công Hiếu Trưởng BKS 038061017797 11/08/2021 Cục CS
 220/158/24 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, 
TP.HCM

               11,001 0.04%
Miễn nhiệm 
ngày 09/05/2026

1  Nguyễn Thị Anh Thư Vợ 031162016619 11/08/2021 Cục CS
 220/158/24 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, 
TP.HCM

0 0.00%

2 Nguyễn Công Hoàng Con 079093003511 22/12/2021 Cục CS
 220/158/24 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, 
TP.HCM

0 0.00%

3 Nguyễn Công Minh Anh ruột 038058006241 27/11/2021 Cục CS  675 Đường 3/2, P. Diên Hồng, TP.HCM 0 0.00%

4  Nguyễn Công Quang Anh ruột 038059006557 12/08/2021 Cục CS  Cư xá Thanh Đa Quận Bình Thạnh 0 0.00%

5  Nguyễn Xuân Mai Em gái 001171011952 29/11/2021 Cục CS
 220/158/24 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, 
TP.HCM

0 0.00%

C. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban điều hành: 0.00%

I
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền

Quyền TGĐ kiêm 
Người phụ trách 
quản trị công ty

Thông tin tại mục A. IV                95,595 0.35%
Bổ nhiệm Quyền 
TGĐ ngày 
21/04/2026

II Lê Hồng Thắng Phó TGĐ Thông tin tại mục A.II              716,293 2.61%
Bổ nhiệm Phó 
TGĐ ngày 
21/04/2026

III Nguyễn Đức Tình GĐ  KHTH 040070000365 22/12/2021 Cục CS
463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, 
TP.HCM

               94,439 0.34%

1 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Vợ/ TV HĐQT kiêm 
Người phụ trách quản 
trị công ty

080174000472 27/12/2021 Cục CS
463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, 
TP.HCM

               95,595 0.35%

2 Nguyễn Vân Khanh Con 079301002945 18/03/2016 Cục CS
463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, 
TP.HCM

0 0.00%

3 Nguyễn Khánh Linh Con 079305012378 22/12/2021 Cục CS
463/39 Lê Đức Thọ, P. An Hội Đông, 
TP.HCM

0 0.00%

4 Nguyễn Văn Truyện Bố vợ 080050004946 15/11/2021 Cục CS 170 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An 0 0.00%

5 Trần Thị Xuyến Mẹ vợ 080150007490 30/08/2021 Cục CS 170 Châu Thị Kim, TP Tân An, Long An 0 0.00%

6 Nguyễn Đình Hồng Anh trai 040050011503 10/08/2021 Cục CS
Xóm Trung Thuận, xã Nhân Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An

0 0.00%

7 Nguyễn Thị Minh Chị dâu 040154008453 10/08/2021 Cục CS
Xóm Trung Thuận, xã Nhân Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An

0 0.00%

8 Nguyễn Quang Cảnh Anh trai 040052000330 28/05/2018 Cục CS
243A/76 Hoàng Diệu, P. Chánh Hưng, 
TP.HCM

0 0.00%

9 Lê Thị Huệ Chị dâu 070156000027 28/05/2018 Cục CS
243A/76 Hoàng Diệu, P. Chánh Hưng, 
TP.HCM

0 0.00%
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10 Nguyễn Thị Lài Chị ruột 040161004562 27/04/2021 Cục CS
Xóm Trung Thuận, xã Nhân Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An

0 0.00%

11 Nguyễn Duy Kế Anh rể 040061004018 27/04/2021 Cục CS
Xóm Trung Thuận, xã Nhân Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An

0 0.00%

12 Nguyễn Thị Lợi Chị ruột 040166002416 05/04/2021 Cục CS
Khóm 2, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh 
Sơn, tỉnh Khánh Hòa

0 0.00%

13 Nguyễn Văn Ban Anh rể 040065001088 15/05/2022 Cục CS
Khóm 2, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh 
Sơn, tỉnh Khánh Hòa

0 0.00%

IV Bùi Phương Thảo Giám đốc tài chính Thông tin tại mục A. VII                69,940 0.26%

V Nguyễn Quốc Hiệp
Kế toán trưởng kiêm 
TP. Kế toán

079090003914 22/11/2021 Cục CS
1/2C Ấp 24 Xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí 
Minh

               13,750 0.05%

1 Nguyễn Thị Khánh Ngọc Vợ 79191020785 10/05/2021 Cục CS 1/2C Ấp 24 Xã Đông Thạnh, TP. HCM                  1,650 0.01%

2 Nguyễn Hoàng Phúc Con còn nhỏ 1/2C Ấp 24 Xã Đông Thạnh, TP. HCM 0 0.00%

3 Nguyễn Văn Hai Cha 79061013010 24/04/2021 Cục CS 1/11B Ấp 35, Xã Đông Thạnh, TP. HCM 0 0.00%

4 Lê Thị Hồng Mẹ 79161015736 24/04/2021 Cục CS 1/11B Ấp 35, Xã Đông Thạnh, TP. HCM 0 0.00%

5 Nguyễn Văn Du Bố vợ 34065006909 21/04/2025 Cục CS
8D2 Chu Văn An, Phường Bình Thạnh, 
TP.HCM

0 0.00%

6 Nguyễn Thúy Vy Mẹ vợ 79165011586 09/01/2025 Cục CS 163/3/6 Tân Mỹ, P. Tân Thuận, TP.HCM 0 0.00%

7  Nguyễn Quốc Hùng Anh trai  079084025122 18/09/2022 Cục CS 1/11B Ấp 35, Xã Đông Thạnh, TP. HCM 0 0.00%

8 Huỳnh Thị Kiều Chị dâu  093189000385 09/05/2022 Cục CS 1/11B Ấp 35, Xã Đông Thạnh, TP. HCM 0 0.00%

9 Nguyễn Quốc Hòa Anh trai  079088021735 25/03/2021 Cục CS 1/11B Ấp 35, Xã Đông Thạnh, TP. HCM 0 0.00%

10 Nguyễn Ngọc Dung Em gái 79193016926 24/04/2021 Cục CS 1/11B Ấp 35, Xã Đông Thạnh, TP. HCM 0 0.00%

11 Hà Trọng Thúc Bằng Em rễ 046093016688 19/08/2022 Cục CS B40 KP2, P Tân Thới iệp, TP.HCM 0 0.00%
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STT Tên tổ chức/ cá nhân
Mối quan hệ liên 
quan với công ty

Số giấy NSH
Ngày cấp 
giấy NSH

Nơi cấp
Địa chỉ trụ sở 
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Thời điểm 
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ĐHĐCD/ HĐQT 
thông qua

Nội dung, số 
lượng, tổng giá trị 

giao dịch
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Công Ty TNHH Trí 
Phước Thành

Người có liên 
quan đến người 
nội bộ là TV 
HĐQT

0309260003 31/07/2009
Sở tài chính 
TP. HCM

25/3 Đường Số 
6, P. An Hội 
Đông, TP.HCM

Năm 2026
Số 02-26/NQ-ĐT 
ngày 06/02/2026

mua bán sản phẩm 
gỗ: 382.643.492  đ

2
Công ty TNHH Thương 
mại và dịch vụ Tri Linh

Người có liên 
quan đến người 
nội bộ là TV 
HĐQT

0304834511 29/01/2007
Sở tài chính 
TP. HCM

1116A Quang 
Trung, P. Thông 
Tây Hội, 
TP.HCM

Năm 2026
Số 02-26/NQ-ĐT 
ngày 06/02/2026

không giao dịch

3
Công ty TNHH Chế 
biến gỗ xuất khẩu Đức 
Tâm

Công ty con 3600488289 21/12/2023
Sở tài 
chính TP 
Đồng Nai

49A Đoàn Văn 
Cừ, Âp Vàm, 
Xã Thiện Tân, 
Huyện Vĩnh 
Cửu, Tỉnh 
Đồng Nai, 
Việt nam 

Năm 2026
Số 02-26/NQ-ĐT 
ngày 06/02/2026

không giao dịch

Phụ lục 04: Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban 
Kiểm soát, Ban điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành

(Ban hành kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026)



Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

1 Lê Hải Liễu Chủ tịch HĐQT 6,175,069   22.54% 6,792,575   24.80% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

2 Phạm Anh Huấn NCLQ của cổ đông nội bộ là CT HĐQT 11,329        0.04% 8,061          0.03% Do bán và nhận cổ tức bằng cổ phiếu

3 Lê Hồng Thắng Phó chủ tịch HĐQT 651,176      2.38% 716,293      2.61% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

4 Lê Hồng Thành TV HĐQT không điều hành 734,023      2.68% 807,425      2.95% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

5 Huỳnh Thị Thanh NLQ của NNB 206,257      0.75% 226,882      0.83% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

6 Hoàng Minh Khôi TV HĐQT độc lập 55,000        0.20% 60,500        0.22% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

7 Hoàng Anh Tuấn TV HĐQT độc lập 11,331        0.04% 12,464        0.05% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

8 Nguyễn Thị Thanh Huyền TV HĐQT 86,905        0.32% 95,595        0.35% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

9 Bùi Phương Thảo TV HĐQT 65,082        0.24% 69,940        0.26% Do bán và nhận cổ tức bằng cổ phiếu

10 Nguyễn Hà Ngọc Diệp Trưởng BKS, bổ nhiệm từ 09/05/2026 1,426,281   5.21% 1,568,908   5.73% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

11 Phan Thị Vân Thành viên BKS 16,670        0.06% 18,337        0.07% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

12 Bùi Tường Anh Thành viên BKS 8,993          0.03% 9,892          0.04% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

13 Nguyễn Công Hiếu Trưởng BKS, miễn nhiệm từ 09/05/2026 10,001        0.04% 11,001        0.04% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

14 Nguyễn Đức Tình Giám đốc KHTH 85,854        0.31% 94,439        0.34% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

15 Đinh Trung Hậu Giám đốc kỹ thuật 29,519        0.11% 32,470        0.12% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

16 Nguyễn Quốc Cừ PGĐ Sản xuất 8,000          0.03% 8,800          0.03% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

17 Nguyễn Quốc Hiệp Kế toán trưởng 12,500        0.05% 13,750        0.05% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

Phụ lục 05: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty
(Ban hành kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026)

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳSTT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông người nội bộ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển 
đổi, thưởng...) 
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Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳSTT Người thực hiện giao dịch Quan hệ với cổ đông người nội bộ

Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển 
đổi, thưởng...) 

18 Trương Thị Diệu Lê NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 25,314        0.09% 27,845        0.10% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

19 Lê Tấn Lợi NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 237,717      0.87% 261,488 0.95% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

20 Hồ Trọng Phương NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 54,112        0.20% 59,523 0.22% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

21 Lê Như Ái NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 8,651          0.03% 9,516 0.03% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

22 Lê Phước Lành NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 414,781      1.51% 456,259 1.67% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

23 Hồ Phạm Huy Ánh NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 57,977        0.21% 63,774 0.23% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

24 Lê Trọng Nhân NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 50,457 0.18% 55,502 0.20% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

25 Nguyễn Lê Vy NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 13,842 0.05% 15,226 0.06% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

26 Nguyễn Thị Phương Lan NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 65,707 0.24% 72,277 0.26% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

27 Lê Thị Hải Lài NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 34,448 0.13% 37,892 0.14% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

28 Huỳnh Thị Thanh NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 206,257 0.75% 226,882 0.83% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

29 Lê Hải Lý NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 135,282 0.49% 148,810 0.54% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

30 Lê Thu Vân NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 135,282 0.49% 148,810 0.54% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

31 Lê Thu Cúc NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 135,282 0.49% 148,810 0.54% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

32 Nguyễn Đông Nam NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 117,115 0.43% 128,826 0.47% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

33 Nguyễn Thị Huyền Trân NCLQ của cổ đông nội bộ là TV HĐQT 16,706 0.06% 18,376 0.07% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu

34 Nguyễn Thị Khánh Ngọc NCLQ của cổ đông nội bộ là TV BĐH 1,500 0.01% 1,650 0.01% Tăng do nhận cổ tức bằng cổ phiếu
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